	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 1775/QĐ-UBND
Số:        /QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La  Sơn La, ngày 22 tháng 7 năm 2008
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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế và dự toán kinh phí
 điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn 
Thuận Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2020

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;  

Căn cứ Quyết định số 1499/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2007 của UBND tỉnh Sơn La về việc cho phép lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Thuận Châu - tỉnh Sơn La đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 907/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2008 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao Chủ đầu tư lập dự án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Thuận Châu - tỉnh Sơn La đến năm 2020;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo thẩm định số 07/TĐQH-XD ngày 10 tháng 7 năm 2008 của Sở Xây dựng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế và dự toán kinh phí điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Thuận Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2020.
(Có nhiệm vụ thiết kế và dự toán kinh phí kèm theo)
Điều 2. Chủ đầu tư là UBND huyện Thuận Châu có trách nhiệm phối hợp với đơn vị tư vấn và các đơn vị khác có liên quan lập đồ án quy hoạch trên, hoàn thành trong quý IV năm 2008, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Nguồn vốn để lập đồ án: Vốn đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh và huyện.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:                                                     
- TT: Tỉnh uỷ, HĐND (B/c);                                                       

- TT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;

- Lưu: VT- Châu 02. 15b.

	CHỦ TỊCH
(Đã ký) 
Hoàng Chí Thức
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NHIỆM VỤ THIẾT KẾ VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ
 Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng 

thị trấn Thuận Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2020

(Kèm theo Quyết định số 1775/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2008)




A. CÁC CĂN CỨ LẬP NHIỆM VỤ THIẾT KẾ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH
1. Các căn cứ pháp lý
- Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11năm 2003;

- Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng; 

- Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;  

- Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-BXD ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Bộ Xây dựng Ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với Nhiệm vụ và Đồ án quy hoạch xây dựng;

- Căn cứ Quyết định số 1499/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2007 của UBND tỉnh Sơn La về việc cho phép lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Thuận Châu - tỉnh Sơn La đến năm 2020;

- Căn cứ Quyết định số 907/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2008 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao Chủ đầu tư lập dự án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Thuận Châu - tỉnh Sơn La đến năm 2020.

2. Các nguồn tài liệu, số liệu
- Hồ sơ quy hoạch chung điều chỉnh mở rộng thị trấn Thuận Châu phê duyệt năm 2000;

- Hồ sơ quy hoạch chi tiết khu Trung tâm văn hoá - dịch vụ Hồ Thuận Châu - thị trấn Thuận Châu phê duyệt năm 2005;

- Hồ sơ quy hoạch chi tiết Trung tâm hành chính - chính trị huyện Thuận Châu phê duyệt năm 2006;

- Báo cáo tổng hợp rà soát, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La giai đoạn 2006-2020.

3. Các cơ sở bản đồ
- Bản đồ khảo sát địa hình khu vực thị trấn Thuận Châu tỷ lệ 1/25.000;

- Bản đồ khảo sát địa hình đo vẽ mới tỷ lệ 1/2000.
B. NỘI DUNG QUY HOẠCH
1. Phạm vi, ranh giới
Phạm vi nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Thuận Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2020 có ranh giới được xác định như sau:

- Phía Bắc giáp xã Chiềng Ly;

- Phía Nam giáp xã Púng Tra;
- Phía Đông đến xã Thôm Mòn;
- Phía Tây Bắc đến xã Phỏng Lăng.
2. Quy mô

- Quy mô diện tích đến năm 2020: 140 ha;

- Quy mô dân số đến năm 2020: 7.600 người.
3. Tính chất, chức năng đô thị

- Là trung tâm hành chính - chính trị của huyện Thuận Châu, gồm các chức năng: hành chính, dịch vụ, văn hoá, thể thao, y tế, giáo dục…

- Là đầu mối giao thông quan trọng nối liền thị trấn với các xã thuộc huyện, là điểm trung chuyển giao thông đường bộ trên tuyến Quốc lộ 6 nối liền Sơn La với Điện Biên và nước bạn Lào.

- Là nhân tố quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn huyện, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng…

4. Đánh giá hiện trạng điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và xác định các chỉ tiêu
4.1 Đánh giá hiện trạng:


- Đánh giá các đặc điểm về điều kiện tự nhiên, bao gồm: vị trí giới hạn khu vực lập quy hoạch, địa hình địa mạo, khí hậu, địa chất công trình, địa chất thuỷ văn và cảnh quan thiên nhiên.
- Đánh giá hiện trạng dân cư và lao động, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hệ thống hạ tầng xã hội và các dự án đầu tư có liên quan trong vùng nghiên cứu quy hoạch.

- Qua phân tích, đánh giá nhận xét về ưu, nhược điểm và các vấn đề cần điều chỉnh bổ sung trong đồ án quy hoạch đã được duyệt năm 2000.

4.2 Các chỉ tiêu:

- Xác định cơ cấu lao động và dự kiến cơ cấu dân số theo độ tuổi.

- Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất, các chỉ tiêu về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất. 

- Xác định các chỉ tiêu về thiết kế hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và các chỉ tiêu khác theo yêu cầu của quy hoạch chung.
5. Không gian kiến trúc cảnh quan và quy hoạch sử dụng đất
5.1 Không gian kiến trúc cảnh quan:

- Đề xuất các phương án điều chỉnh không gian trên cơ sở phân khu chức năng, các nguyên tắc tổ chức không gian, vị trí các khu chức năng và mối quan hệ bên trong và giữa khu vực lập quy hoạch với khu vực bên ngoài. Phân tích, so sánh và lựa chọn phương án tối ưu.

- Đề xuất giải pháp tổ chức tổng thể không gian kiến trúc và cảnh quan trong khu vực làm cơ sở cho công tác nghiên cứu thiết kế đô thị. Xác định vị trí xây dựng các công trình trọng tâm của thị trấn.

- Bố trí các khu chức năng hợp lý, khoa học, đáp ứng được các yêu cầu quản lý và hiệu quả trong sử dụng đất đai. Đề xuất giải pháp tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan trục Quốc lộ 6 đoạn qua thị trấn Thuận Châu.
5.2 Quy hoạch sử dụng đất:

- Tính toán, phân bổ, điều chỉnh, bổ sung quỹ đất theo từng khu chức năng và cơ cấu tổ chức không gian theo phương án chọn.

- Xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cho từng lô đất về diện tích, quy mô công trình kiến trúc, tầng cao, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, quy mô chiếm đất của các công trình đầu mối.
6. Hệ thống hạ tầng xã hội
- Điều chỉnh, bổ sung hoặc mở rộng quy mô các công trình công cộng. Sắp xếp hợp lý các hệ thống cơ quan, trường học, cơ sở y tế, …

- Điều chỉnh quy hoạch một cách hợp lý các khu dân cư với mô hình phù hợp với xu hướng phát triển của đô thị miền núi.
7. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật
Yêu cầu chung: Điều chỉnh quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên nguyên tắc tôn trọng các định hướng của quy hoạch được duyệt năm 2000, đồng bộ với các dự án đã và đang triển khai, đảm bảo yêu cầu sử dụng của thị trấn có xét đến nhu cầu cho các khu vực lân cận.
7.1 Giao thông: Đề xuất giải pháp điều chỉnh mạng lưới đường giao thông, vị trí, quy mô bến xe, bãi đỗ xe và các điểm đấu nối với các tuyến đường liên khu vực. 

7.2 Cấp nước: Xác định các nguồn nước tự nhiên trong khu vực, nhu cầu sử dụng, công nghệ xử lý, mạng lưới phân phối nước và các thông số kỹ thuật chi tiết.

7.3 Thoát nước và vệ sinh môi trường: 

Tính toán hệ thống thoát nước mặt và nước thải đồng bộ, phù hợp địa hình. Nước thải sinh hoạt được xử lý cục bộ đảm bảo tiêu chuẩn, quy định vệ sinh môi trường. Xác định vị trí, quy mô các công trình xử lý nước thải.
Thiết kế hệ thống thu gom rác thải phù hợp, đảm bảo mỹ quan cho khu du lịch; Chất thải rắn được xử lý tập trung, thực hiện theo Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT-BKHCNMT-BXD ngày 18 tháng 01 năm 2001 của Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường và Bộ Xây dựng về hướng dẫn các quy định bảo vệ môi trường đối với điểm xây dựng và vận hành bãi chôn lấp chất thải rắn.

7.4 Cấp điện: Xác định chỉ tiêu sử dụng điện năng và phụ tải, nhu cầu sử dụng điện năng và phụ tải, quy mô trạm phân phối, các tuyến đường điện chiếu sáng, các trạm biến áp phù hợp nhu cầu sử dụng.
7.5 Chuẩn bị kỹ thuật: Nghiên cứu cao độ xây dựng  phù hợp với địa hình tự nhiên. Đề xuất các giải pháp chuẩn bị kỹ thuật: taluy, tường chắn, xác định khối lượng đào đắp, phương án phòng chống sạt lở và ngập úng. 
8. Đánh giá tác động môi trường: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo nội dung hướng dẫn của Thông tư số 10/2000/TT-BXD ngày 08 tháng 8 năm 2000 của Bộ Xây dựng.
9. Yêu cầu về quản lý quy hoạch: Xây dựng Điều lệ quản lý quy hoạch trong đó quy định các chỉ tiêu kiến trúc quy hoạch, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, khoảng lùi đối với các tuyến đường trong thị trấn nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc lập các dự án đầu tư và quản lý xây dựng theo quy hoạch.
10. Hồ sơ sản phẩm
* Danh mục sản phẩm:
	STT
	TÊN SẢN PHẨM
	TỶ LỆ

	I
	Phần khảo sát, đo đạc
	

	1 
	Bản đồ khảo sát, đo đạc hiện trạng
	1/2000

	2 
	Báo cáo phương án kỹ thuật
	

	II
	Phần quy hoạch 
	

	1
	Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng
	1/10.000

	2
	Sơ đồ hiện trạng tổng hợp và đánh giá đất xây dựng
	1/2.000

	3
	Các sơ đồ phân tích và sơ đồ cơ cấu phát triển đô thị
	

	4
	Sơ đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng
	1/2.000

	5
	Sơ đồ định hướng phát triển không gian 
	1/2.000

	6
	Các sơ đồ định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường:

* Sơ đồ định hướng chuẩn bị kỹ thuật

* Sơ đồ định hướng phát triển giao thông 

* Sơ đồ định hướng cấp nước

* Sơ đồ định hướng cấp điện

* Sơ đồ định hướng thoát nước bẩn, quản lý CTR và nghĩa trang
* Sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược
	1/2000

1/2000

1/2000
1/2000

1/2000

1/2000

	7
	Sơ đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật 
	1/2.000

	8
	Báo cáo tổng hợp gồm: Thuyết minh, dự thảo Tờ trình, điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch.
	


(Nội dung thể hiện các bản vẽ yêu cầu tuân thủ các quy định tại Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD ngày 22 tháng 7 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Ban hành quy định hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng).

* Yêu cầu sản phẩm:
- Hồ sơ trình duyệt, hồ sơ trình thẩm định: về số lượng, chất lượng tuân thủ theo quy định của Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng.

- Hồ sơ lưu trữ gồm: Thuyết minh tổng hợp, các văn bản có liên quan, các bản vẽ đúng tỷ lệ theo quy định, đĩa CD lưu toàn bộ nội dung thuyết minh, điều lệ QLXD theo QH và bản vẽ.

Số lượng hồ sơ cụ thể: 01 bộ màu, 07 bộ đen trắng.
C. DỰ TOÁN CHI PHÍ
1. Căn cứ lập dự toán
- Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức chi phí quy hoạch xây dựng;

- Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25 tháng 01 năm 2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;
- Quyết định số 60/2006/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành định mức chi phí khảo sát xây dựng;

- Hướng dẫn số 124/HD-SXD của Sở Xây dựng Sơn La ngày 14 tháng 3 năm 2008 hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25 tháng 01 năm 2008 của Bộ Xây dựng;

- Nhiệm vụ thiết kế quy hoạch.

2. Dự toán chi tiết


2.1 Giá trị khảo sát (Địa hình cấp IV, quy mô 140 ha, tỷ lệ 1/2000, đường đồng mức 2m): 


Yêu cầu: đối với khống chế toạ độ thì lưới đường chuyền cấp 1, cấp 2 được đo nối với các điểm mốc khống chế toạ độ nhà nước. Tạm tính:


* Đường chuyền cấp 1:    5 điểm  x  5.479.567(đ) 
=   27.397.834 (đ)

* Đường chuyền cấp 2:  12 điểm  x  2.211.588(đ) 
=   26.539.059 (đ)
* Thuỷ chuẩn kỹ thuật:    5,0 km  x   987.399(đ) 
=     4.936.997 (đ)


* Đo vẽ bản đồ (140 ha):      1,4   x   43.698.679(đ)
=   61.178.151 (đ)

Cộng: 
= 120.052.042 (đ)

* Lập phương án, báo cáo kỹ thuật (5%)

=     6.002.602 (đ)


Cộng:
= 126.054.644 (đ)


* Thuế VAT (10%):


=   12.605.464 (đ)


* Giá trị sau thuế:


= 138.660.108 (đ)


Lấy tròn
=138.660.000(đ)(A)
2.2 Giá trị lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng (Đô thị loại V, quy mô 140 ha, dân số 7.600 người):
* Chi phí lập quy hoạch (không bao gồm thiết kế đô thị 20%):   

                    300.000.000  x  1,2  x  1,25  x  0,8 x 0,7      =  252.000.000 (đ)   


* Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch:

                                          6,96%    x   252.000.000        =    17.539.200 (đ)


* Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch:


                                 6.34%   x   252.000.000        =    15.976.800 (đ)


* Chi phí quản lý lập quy hoạch:

                                          5,24%   x   252.000.000        =    13.204.800 (đ)
                                                                Cộng:               =  298.720.800 (đ)

    * Thuế VAT (10%):                                                    =    29.872.080 (đ)
             
     Tổng cộng:              =  328.592.880 (đ)


       Lấy tròn:                328.593.000(đ)(B)
                                                                

2.3 Chi phí công bố quy hoạch: Bao gồm chi phí công bố công khai, panô thông báo quy hoạch (tạm tính giá trị tối đa là 5% chi phí lập quy hoạch):






5%    x      252.000.000   =   12.600.000 (đ) (C)

2.4 Chi phí dự phòng:

  10%  x (138.660.000 + 328.593.000  +  12.600.000)   =   47.985.300 (đ)


                                                                Lấy tròn  =   47.985.000 (đ) (D)

2.5 Tổng cộng (A + B + C + D):

138.660.000 + 328.593.000  +  12.600.000 + 47.985.000  =  527.838.000 (đ)
 (Bằng chữ: Năm trăm hai mươi bảy triệu, tám trăm ba mươi tám ngàn đồng )

Giá trị báo cáo thẩm định tạm tính, khi thanh toán vốn đề nghị Chủ đầu tư trình các thủ tục cần thiết có liên quan làm cơ sở thanh toán.

3. Nguồn vốn:

 - Nguồn vốn cho công tác khảo sát đo đạc, lập điều chỉnh quy hoạch chung được lấy từ vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung của tỉnh.
- Nguồn vốn cho công tác công bố quy hoạch và chi phí dự phòng được lấy từ vốn đầu tư xây dựng cơ bản của huyện.

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Sau khi nhiệm vụ thiết kế được phê duyệt, UBND huyện Thuận Châu là Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chung, hoàn thành trong quý IV năm 2008, trình UBND tỉnh phê duyệt./.
	
	CHỦ TỊCH

(Đã ký) 
   Hoàng Chí Thức
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